
 

 

Phụ lục II 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 1814/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng  8  năm 2022 của Sở GDĐT) 

 TRƯỜNG: THPT QUẾ SƠN 

 TỔ: LỊCH SỬ- KINH TẾ & PL- ĐỊA LÝ 

 Họ và tên giáo viên: TRƯƠNG THỊ DIỄM PHƯƠNG 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 11, 12, KTPL 11, GD ĐP 11 

(Năm học 2024 - 2025) 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

A. LỊCH SỬ 11 

    + Cả năm 52 tiết  

    + Kỳ I: 18 tuần x 2 ( tuần 18 – 1 tiết) = 35 tiết 

    + Kỳ 2: 17 tuần x 1 = 17 tiết  

 

TT Bài học (1) 

 
Số tiết 

(2) 

Tiết  

Phân phối CT 

 

Thời 

điểm(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

1 Bài 1: Một số vấn đề chung 

về cách mạng tư sản 

3  1,2,3 Tuần 1,2 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

2 Bài 2: Sự xác lập và phát 

triển của chủ nghĩa tư bản. 

 

3  4,5,6 Tuần 2,3 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 



3 Thực hành chủ đề 1 2  7,8 Tuần 4 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

4 Bài3:Sự hình thành Liên 

bang cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Xô viết. 

1 

 

9 Tuần 5 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

5 Bài 4:Sự phát triển của chủ 

nghĩa xã hội từ sau chiến 

tranh thế giới thứ hai đến nay 

4 10, 11,12,13 Tuần 5,6,7 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

6 Thực hành chủ đề 2 2 14,15 Tuần 7,8 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

7 Bài 5: Quá trình xâm lược và 

cai trị của chủ nghĩa thực 

dân ở Đông Nam Á. 

2 16,17 Tuần 8,9 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

8 Kiểm tra giữa HKI 1 18 Tuần 9 Đề kiểm tra Lớp học 

9 Bài 6: Hành trình đi đến độc 

lập dân tộc ở Đông Nam Á. 

3 

 

19,20,21 Tuần 

10,11 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

10 Bài 7: Khái quát về chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc trong 

lịch sử Việt Nam 

5 22,23,24,25,26 Tuần 

11,12,13 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

 

Lớp học 

11 Bài 8: Một số cuộc khởi 

nghĩa và chiến tranh giải 

phóng trong lịch sử VN (từ 

TK III TCN đến cuối TK 

XIX). 

5 27,28,29,30,31 Tuần 

13,14,15,1

6 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

12 Thực hành chủ đề 3,4 3 32,33,34 Tuần 16, 

17 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

Lớp học 



học. 

13 Kiểm tra cuối HKI 1 35 Tuần18 Đề kiểm tra Lớp học 

14 Bài 9: Cải cách của Hồ Quí Ly 

và triều Hồ. 
 

2 36,37 Tuần 

19,20 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

15 Bài 10: Cải cách của Lê 

Thánh Tông (thế kỉ XV) 

 

2 38,39 Tuần 

21,22 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

16 Bài 11: Cải cách của Minh 

Mạng (nửa đầu TK XIX) 

2 40,41 Tuần 

23,24 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

17 Thực hành chủ đề 5 2 42,43 Tuần 

25,26 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

18 Kiểm tra giữa HKII 

 

1 44 Tuần 27 Đề kiểm tra Lớp học 

19 Bài 12: Vị trí và tầm quan 

trọng của Biển Đông. 
 

3 45,46,47 Tuần 28, 

29,30 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

20 Bài 13: Việt Nam và Biển 

Đông. 

3 48,49,50 Tuần31,32

,33 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

21 Thực hành chủ đề 6 1 51 Tuần 34 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

22 Kiểm tra cuối HKII 1 52 Tuần 35 Đề kiểm tra Lớp học 

 

B. LỊCH SỬ 12 

    + Cả năm 52 tiết  

    + Kỳ I: 18 tuần x 2 ( tuần 18 – 1 tiết) = 35 tiết 



    + Kỳ 2: 17 tuần x 1 = 17 tiết 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

 

Tiết  

Phân phối CT 

 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

HỌC KÌ I 

CHỦ ĐỀ 1. THẾ GIỚI TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH 

 

1 
Bài 1. Liên hợp quốc 2 1,2 Tuần 1 - Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh và video về Liên hợp 

quốc 

 

Lớp học 

2 Bài 2. Trật tự thế giới 

trong Chiến tranh lạnh 

2 3,4 Tuần 2 - Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh về các đời tổng thống 

Mỹ liên quan đến bài học. 

- Bản đồ lịch sử thế giới 

– Tài liệu tham khảo, tranh ảnh, 

lược đồ. 

3 Bài 3. Trật tự thế giới sau 

Chiến tranh lạnh 

2 5,6 Tuần 3 - Bản đồ lịch sử thế giới 

- Tư liệu lịch sử: các hình ảnh, 

các tư liệu về trật tự thế giới sau 

chiến tranh lạnh 

4 Thực hành chủ đề 1 2 7,8 Tuần 4 - Laptop, máy chiếu (tivi) 

- Tài liệu Tham khảo 

CHỦ ĐỀ  2. ASEAN: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 

5 Bài 4. Sự ra đời và 

phát triển của Hiệp 

hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN) 

2 9,10 Tuần 5 - Máy tính, máy chiếu. 

- Bản đồ Đông Nam Á ngày nay 

- Tư liệu lịch sử: các hình ảnh, tư 

liệu về sự hình thành và phát 

triển của ASEAN 

Lớp học 



6 Bài 5. Cộng đồng 

ASEAN: Từ ý tưởng 

đến hiện thự 

2 11,12 Tuần 6 - Bản đồ Đông Nam Á ngày nay 

(hoặc bản đồ thế giới). 

- Tư liệu lịch sử: các hình ảnh, tư 

liệu về Cộng đồng ASEAN 

7 Thực hành chủ đê 2 1 13 Tuần 7 - Laptop, máy chiếu (tivi) 

- Tài liệu Tham khảo 

CHỦ ĐỀ  3. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CHIẾN 

TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY) 

8 Bài 6. Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 

2 14,15 Tuần 7, 8 - Máy tính, máy chiếu. 

– Lược đồ về diễn biến Cách mạng 

tháng Tám năm 1945. 

- Tư liệu lịch sử về Cách mạng 

tháng Tám: 

+ Các hình ảnh, tư liệu viết (có thể 

phóng to qua máy chiếu). 

+ Một số đoạn video, đoạn phim tài 

liệu, bài hát. 

Lớp học 

9 Bài 7. Cuộc kháng 

chiến chống thực dân 

Pháp (1945-1954) 

2 16,17 Tuần 8,9 - Máy tính, máy chiếu. 

- Các lược đồ: chiến dịch Việt Bắc 

năm 1947, chiến dịch Biên giới năm 

1950, chiến dịch Điện Biên Phủ 

năm 1954 (treo tường hoặc phóng 

to bằng máy chiếu). 

- Các hình ảnh, tư liệu về cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp 

của nhân dân Việt Nam (1945-

1954). 

- Một số đoạn video, đoạn phim tài 

liệu về cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp của nhân dân Việt 

Nam (1945 – 1954) 



10 

Kiểm tra giữa kì I 

1                    18 Tuần 9 - Đề, ma trận, đặc tả và đáp án 

11 Bài 8. Cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954 - 1975) 

3 19,20,21 Tuần 10, 

11 

- Máy tính, máy chiếu. 

-  Các hình ảnh, các tư liệu về 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở 

trong SGK hoặc sưu tẩm thêm (có 

thể phóng to qua máy chiếu). 

- Một số đoạn video, đoạn phim tài 

liệu, bài hát,... về cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. 

12 Bài 9. Đấu tranh bảo 

vệ Tổ quốc từ sau 

tháng 4 – 1975 đến 

nay. Một số bài học 

lịch sử của các cuộc 

kháng chiến bảo vệ Tổ 

quốc từ năm 1945 đến 

nay 

2 22,23 Tuần 11,12 - Máy tính, máy chiếu. 

- Các hình ảnh, tư liệu về các cuộc 

đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau 

tháng 4 - 1975 đến nay. 

- Một số đoạn video, đoạn phim tài 

liệu về cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ 

quốc từ sau tháng 4 – 1975 đến nay 

13 Thực hành chủ đề 3 2 24,25 Tuần 12,13 - Laptop, máy chiếu (tivi) 

- Tài liệu Tham khảo 

 

CHỦ ĐỀ  4. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 

14 Bài 10. Khái quát về công 

cuộc Đổi mới từ năm 1986 

đến nay 

2 26,27 Tuần 13,14 - Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh, tư liệu trích từ 

Văn kiện Đảng toàn tập 

 

Lớp học 

 

15 Bài 11. Thành tựu cơ bản 

và bài học của công cuộc 

Đổi mới ở Việt Nam từ 

năm 1986 đến nay 

3 28,29,30 Tuần 14,15 - Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh số liệu về các 

thành tựu tiêu biểu trên các 

lĩnh vực: chính trị, kinh tế, 



xã hội, văn hóa và hội nhập 

quốc tế 

16 Thực hành chương 4 2 31,32 Tuần 16 - Laptop, máy chiếu (tivi) 

- Tài liệu Tham khảo 

CHỦ ĐỀ  5. LỊCH SỬ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM THỜI CẬN – HIỆN ĐẠI 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Bài 12. Hoạt động đối 

ngoại của Việt Nam từ 

đầu thế kỉ XX đến năm 

1975 

 

 

 

 

 

 

Ôn tập cuối kì I 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Tuần 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 17 

- Máy tính, máy chiếu. 

- Bản đồ thế giới (có thể sử 

dụng quả địa cầu). 

- Hình ảnh, văn bản về hoạt 

động đối ngoại của các cá 

nhân, các tổ chức cách 

mạng từ đầu thế kỉ XX đến 

Cách mạng tháng Tám năm 

1945. 

 

Lớp học 

19 Kiểm tra cuối  HKI 1 35 Tuần 18 Đề, ma trận, đặc tả và đáp 

án 

 

HỌC KÌ II 

20 Bài 12. Hoạt động đối 

ngoại của Việt Nam từ 

đầu thế kỉ XX đến năm 

1975 

 

2 36,37 Tuần 19,20 - Máy tính, máy chiếu. 

- Bản đồ thế giới (có thể sử 

dụng quả địa cầu). 

- Hình ảnh, văn bản về hoạt 

động đối ngoại của các cá 

nhân, các tổ chức cách 

mạng từ đầu thế kỉ XX đến 

Cách mạng tháng Tám năm 

1945. 

 

Lớp học 



21 Bài 13. Hoạt động đối 

ngoại của Việt Nam từ 

năm 1975 đến nay 

2 38,39 Tuần 21,22 - Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh, văn bản về các 

hoạt động đối ngoại của 

Việt Nam từ năm 1975 đến 

nay 

22 Thực hành chương 5 1 40 Tuần 23 - Laptop, máy chiếu (tivi) 

- Tài liệu Tham khảo 

CHỦ ĐỀ  6. HỒ CHÍ MINH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM 

23 Bài 14. Khái quát về 

cuộc đời và sự nghiệp 

của Hồ Chí Minh 

2 41,42 Tuần 24,25 - Máy tính, máy chiếu. 

- Các hình ảnh, các tư liệu về Hồ Chí 

Minh 

- Một số đoạn video, đoạn phim tài liệu, 

bài hát,... về quê hương, gia đình và về 

cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh 

Lớp học 

 

24 Kiểm tra giữa kỳ 2 1 43 Tuần 26 Đề, ma trận, đặc tả và đáp án 

25 Bài 15. Hồ Chí Minh – 

Anh hùng Giải phóng 

dân tộc 

3 44,45,46 Tuần  27, 

28,29  

- Máy tính, máy chiếu. 

- Các hình ảnh, các tư liệu về Hồ Chí 

Minh 

- Một số đoạn video, đoạn phim tài liệu 

về đóng góp của Chủ tich Hồ Chí Minh 

26 Bài 16. Dấu ấn Hồ Chí 

Minh trong lòng nhân 

dân thế giới và Việt 

Nam 

2 47,48 Tuần 30,31 - Máy tính, máy chiếu. 

- Các hình ảnh, các tư liệu về Hồ Chí 

Minh 

- Một số đoạn video, đoạn phim tài liệu, 

bài hát,... tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

của Việt Nam và thế giới. 

27 Thực hành chủ đề 6 2 49,50 Tuần 32,33 - Laptop, máy chiếu (tivi) 

- Tài liệu Tham khảo 

28 Ôn tập cuối học kỳ 2 1 51 Tuần 34 Nội dung ôn tập 



29 Kiểm tra cuối học kỳ 

2 

1 52 Tuần 35 Đề, ma trận, đặc tả và đáp án 

 

 

      C.GDKTPL 11 

HKI: 18x 2= 36 tiết. 

HKII: 17x2= 34 tiết 

STT Bài học  Số tiết  Thời điểm  Thiết bị  

dạy học 

Địa điểm  

dạy học  

1 

Bài 1: Cạnh tranh trong nền 

kinh tế thị trường 
 1 2 3    

(3) 
Tuần 1,2  

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về  cạnh tranh trong nền kinh tế  

Dạy học trên lớp, 

ngoài lớp ( nhà đa 

năng…) 

2 
Bài 2: Cung - cầu trong nền 

kinh tế thị trường 

4 5 6   

(3) 

Tuần 2,3  

 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về cung cầu trong nền kinh tế tt  
Trên lớp 

3 
Bài 3: Lạm phát 7 8 9   

(3) 
Tuần 4,5 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về tình trạng lạm phát  
Trên lớp 

4 
Bài 4: Thất nghiệp 10 11 12   

(3) 
Tuần 5,6 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về tình trạng thất nghiệp. 
Trên lớp 

5 

Bài 5: Thị trường lao động và 

việc làm  
13 14 15,16 

(4) 
Tuần 7,8 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về thị trường lao động và việc 

làm. 

Trên lớp 

6 Ôn tập giữa kỳ 1      17(1) Tuần 9 
Máy chiếu, hệ thống câu hỏi, nội dung ôn tập. 

-Ma trận, bảng đặc tả.. 
Trên lớp 

7 Kiểm tra giữa kỳ 1 18 (1) Tuần 9 Đề: câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Trên lớp 



8 

Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh 

doanh và các năng lực cần 

thiết của người kinh doanh. 

19,20, 

21,22, 

23,24 (6) 

Tuần 10, 

11,12 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về ý tưởng, cơ hội kinh doanh. 
Trên lớp 

9 Bài 7: Đạo đức kinh doanh 

25, 26 27, 

28 29 

(4) 

Tuần 

13,14,15 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về đạo đức kinh doanh. Trên lớp 

10 Bài 8: Văn hoá tiêu dùng 

 30,31, 

32,33, 

34 (6) 

Tuần 15, 

16,17 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về văn hóa tiêu dùng. 
Trên lớp 

11 Ôn tập cuối kì I 
35 

(1) 
Tuần 18 

Máy chiếu, hệ thống câu hỏi, nội dung ôn tập. 

-Ma trận, bảng đặc tả... 
Trên lớp 

12 Kiểm tra cuối kì 1  36 (1) Tuần 18 Đề: câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Trên lớp 

13 
Bài 9: Quyền bình đẳng của 

công dân trước pháp luật. 

37,38, 

39(3) 
Tuần 19, 20 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu vềquyền bình đẳng của công 

dân. 

Trên lớp 

15 
Bài 10: Bình đẳng giới trong 

các lĩnh vực. 

40,41, 

42(3) 
Tuần 20,21 

Máy chiếu, các đồ dùng để hoạt động nhóm, tranh 

ảnh, tư liệu về quyền bình đẳng giới.   Trên lớp 

17 
Bài 11: Quyền bình đẳng 

giữa các dân tộc 

43,44, 

  (2) 
Tuần 22 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về quyền bình đẳng giữa các 

dân tộc. 

Trên lớp 

18 
Bài 12: Quyền bình đẳng 

giữa các tôn giáo 
45,46(2) Tuần 23 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về bình đẳng giữa các tôn giáo. 
Trên lớp 

19 
Bài 13: Quyền và nghĩa vụ 

của công dân trong tham gia 
47 48    Tuần 24 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về quyền và nghĩa vụ công dân 
Trên lớp 



quản lí nhà nước và xã hội 
(2) 

trong quản lí nhà nước xã hội. 

20 

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ 

của công dân về bầu cử và 

ứng cử 

49 50    

 

(2) 

Tuần 25 

Máy chiếu, Các đồ dùng để hoạt động nhóm, 

tranh ảnh, tư liệu về bầu cử, ứng cử. 
Trên lớp 

21 Bài:  ôn tập giữa kỳ 2  
51 

(1) 
Tuần 26 

Máy chiếu,hệ thống câu hỏi, nội dung ôn tập.. 

-Ma trận, bảng đặc tả... 
Trên lớp 

22  Kiểm tra giữa kỳ 2  
52 

(1) 
Tuần 26 

Đề trắc nghiệm, tự luận.. 
Trên lớp 

23 

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ 

của công dân về khiếu nại, tố 

cáo. 

53,54, 

55 

(3) 

 

Tuần 27, 28 

Máy chiếu, các đồ dùng để hoạt động nhóm, tranh 

ảnh, tư liệu về quyền, nghĩa vụ của công dân 

trong khiếu nại, tố cáo. Trên lớp 

 

Bài 16: Quyền và nghĩa vụ 

của công dân về bảo vệ Tổ 

quốc 

56,57 

 

(2) 

Tuần 28,29 

Máy chiếu, các đồ dùng để hoạt động nhóm, tranh 

ảnh, tư liệu về quyền và nghĩa vụ của công dân về 

bảo vệ tổ quốc. 
Trên lớp 

25 

Bài 17: Quyền bất khả xâm 

phạm về thân thề và quyền 

được pháp luật bảo hộ 

về tính mạng, sức khoẻ, danh 

dự, nhân phẩm của công dân. 

58, 59, 60 

 

(3) 

Tuần 29,30 

Máy chiếu, các đồ dùng để hoạt động nhóm, tranh 

ảnh, tư liệu về các quyền cảu công dân 

Trên lớp 

26 
Bài 18: Quyền bất khả xâm 

phạm về chỗ ở của công dân 

61,  62  

(2) 
Tuần 31 

Máy chiếu, các đồ dùng để hoạt động nhóm, tranh 

ảnh, tư liệu về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Trên lớp 



D. GDĐP lớp 11. 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Tiết 

Phân phối 

CT 

 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

1 Chủ đề 1. DANH NHÂN QUẢNG NAM. 

1. Giới thiệu chung về danh nhân Quảng Nam. 

5 1 Tuần 11 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

2 Chủ đề 1. DANH NHÂN QUẢNG NAM. 

2.Một số danh nhân Quảng Nam tiêu biểu. 

a. Hoàng Diệu (1829 – 1882) 

5 2 Tuần 11 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

 

3 Chủ đề 1. DANH NHÂN QUẢNG NAM. 

2.Một số danh nhân Quảng Nam tiêu biểu. 

5 3 Tuần 12 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

Lớp học 

27 

Bài 19: Quyền được bảo đảm 

an toàn và bí mật thư tín, 

điện thoại, điện tín của công 

dân 

63,64 

(2) 
 Tuần 32 

Máy chiếu, các đồ dùng để hoạt động nhóm, tranh 

ảnh, tư liệu về Quyền được bảo đảm an toàn và bí 

mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân 
Trên lớp 

28 

Bài 20: Quyền và nghĩa vụ 

của công dân về tự do ngôn 

luận, báo chí và tiếp cận 

thông tin 

65,66 

(2) 
 Tuần 33 

Máy chiếu, các đồ dùng để hoạt động nhóm, tranh 

ảnh, tư liệu về quyền và nghĩa vụ của công dân về 

tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin. 
Trên lớp 

29 

Bài 21: Quyền và nghĩa vụ 

của công dân về tự do tín 

ngưỡng và tôn giáo 

67,68 

(2) 
Tuần 34 

Máy chiếu, các đồ dùng để hoạt động nhóm, tranh 

ảnh, tư liệu về Quyền và nghĩa vụ của công dân 

về tự do tín ngưỡng và tôn giáo 

Trên lớp 

30 Ôn tập cuối kỳ 2 
69 

(1) 
Tuần 35 

Máy chiếu,hệ thống câu hỏi, nội dung ôn tập.. 

-Ma trận, bảng đặc tả.. 
Trên lớp 

31 Kiểm tra cuối kỳ 2 
70 

(1) 
Tuần 35 

Đề kiểm tra 50% trắc nghiệm, 50% tự luận 
Trên lớp 



b. Phan Châu Trinh (1872 – 1926)  

4 Chủ đề 1. DANH NHÂN QUẢNG NAM. 

2.Một số danh nhân Quảng Nam tiêu biểu. 

c. Võ Chí Công (1912 – 2011) 

5 4 Tuần 12 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

5 Chủ đề 1. DANH NHÂN QUẢNG NAM. 

2.Một số danh nhân Quảng Nam tiêu biểu. 

c. Võ Chí Công (1912 – 2011) 

5 5 Tuần 13 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

6 Chủ đề 2. KHAI THÁC NGUỒN LỰC 

KINH TẾ – XÃ HỘI Ở TỈNH QUẢNG NAM 

1. Khai thác nguồn lao động 

5 6 Tuần 13 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

7 Chủ đề 2. KHAI THÁC NGUỒN LỰC 

KINH TẾ – XÃ HỘI Ở TỈNH QUẢNG NAM 

2. Huy động các nguồn vốn đầu tư 

5 7 Tuần 14 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

8 Chủ đề 2. KHAI THÁC NGUỒN LỰC 

KINH TẾ – XÃ HỘI Ở TỈNH QUẢNG NAM 

3. Khai thác cơ sở hạ tầng 

5 8 Tuần 14 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

9 Chủ đề 2. KHAI THÁC NGUỒN LỰC 

KINH TẾ – XÃ HỘI Ở TỈNH QUẢNG NAM 

4. Phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử 

5 9 Tuần 15 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

10 Chủ đề 2. KHAI THÁC NGUỒN LỰC 

KINH TẾ – XÃ HỘI Ở TỈNH QUẢNG NAM 

4. Phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử 

5 10 Tuần 15 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

11 Kiểm tra giữa kì 1 1 11 Tuần 16 Hs làm bài theo 

dự án 

Ở nhà 

12 Chủ đề 4: Dịch vụ ở tỉnh Quảng Nam. 

Khái quát về  dịch vụ Quảng Nam. 

5 19 Tuần 19 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

13 Chủ đề 4: Dịch vụ ở tỉnh Quảng Nam. 

Thực trạng định hướng phát triển thương mại ở 

Quảng Nam. 

5 20 Tuần 20 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 



14 Chủ đề 4: Dịch vụ ở tỉnh Quảng Nam. 

Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển 

du lịch. 

5 21 Tuần 21 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

15 Chủ đề 4: Dịch vụ ở tỉnh Quảng Nam. 

Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển 

du lịch. 

5 22 Tuần 22 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

16 Chủ đề 4: Dịch vụ ở tỉnh Quảng Nam. 

 Tìm hiểu các dịch vụ khác ở QN. 

5 23 Tuần 23 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

17 Chủ đề 5: Chính sách an sinh xã hội ở tỉnh 

Quảng Nam. 

1. Khái lược về chính sách ASXH 

4 24 Tuần 24 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

18 Chủ đề 5: Chính sách an sinh xã hội ở tỉnh 

Quảng Nam. 

2. Tình hình thực hiện một số chính sách 

ASXH ở tỉnh Quảng Nam 

4 25 Tuần 25 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

19 Chủ đề 5: Chính sách an sinh xã hội ở tỉnh 

Quảng Nam. 

2. Tình hình thực hiện một số chính sách 

ASXH ở tỉnh Quảng Nam 

4 26 Tuần 26 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

20 Chủ đề 5: Chính sách an sinh xã hội ở tỉnh 

Quảng Nam. 

2. Tình hình thực hiện một số chính sách 

ASXH ở tỉnh Quảng Nam 

4 27 Tuần 27 Tranh ảnh, máy 

tính, máy chiếu. 

 

Lớp học 

21 KTGK2  1 28 Tuần 28 Hs làm bài theo 

dự án 

Ở nhà 

2. Chuyên đề lựa chọn ( 35 tiết) 

a. Chuyên đề lựa chọn lớp 11 ( 35 tiết) 

 
 

 CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM ( 15 tiết) 



STT 
Chuyên đề 1 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Tiết  

Phân phối 

CT 

 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

1 1.Nghệ thuật thời Lý 1 1 Tuần 1 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, tư 

liệu liên quan đến bài học. 

Lớp học 

2 Thực hành lịch sử 2 2,3 Tuần 2,3 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, tư 

liệu liên quan đến bài học. 

Lớp học 

3 Nghệ thuật thời Trần 1 4 Tuần 4 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, tư 

liệu liên quan đến bài học. 

Lớp học 

4 Thực hành lịch sử    2 

 

 

1 

5,6 Tuần 5,6 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, tư 

liệu liên quan đến bài học. 

Lớp học 

 

 

5 

Nghệ thuật thời Lê 
 

7 

Tuần 7 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, tư 

liệu liên quan đến bài học. 

Lớp học 

6 Thực hành lịch sử 2 8,9 Tuần 8,9 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, tư 

liệu liên quan đến bài học. 

Lớp học 

7 Nghệ thuật thời Mạc 1 10 Tuần 10 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, tư 

liệu liên quan đến bài học. 

Lớp học 

8 Nghệ thuật thời Lê 

trung hưng 

1 11 Tuần 11 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 

tập. 

Lớp học, ở 

nhà. 

9 Nghệ thuật thời 

Nguyễn 

1 

 

12 Tuần 12 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, tư 

liệu liên quan đến bài học. 

 

10 Thực hành lịch sử 2 13,14 Tuần 13,14   

11 Kiểm tra đánh giá 1 15 Tuần 15   

  

 

  

CHUYÊN ĐỀ 2 



CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH TRONG THẾ KỶ XX (10 tiết) 

12 Hai cuộc chiến tranh 

thế giới 

 

1 

 

16 

 

Tuần 16 

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, 

tư liệu liên quan đến bài học 

Lớp học 

 

13 

Thực hành lịch sử                           17 

    1                    

 

Tuần 17 

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, 

tư liệu liên quan đến bài học 

Lớp học 

14 Cuộc đấu tranh vì hoà 

bình giữa hai cuộc 

chiến tranh thế giới 

 

1 

 

18 

Tuần 18 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, 

tư liệu liên quan đến bài học. 

 

Lớp học 

15 Phong trào kháng 

chiến trong chiến 

tranh thế giới thứ hai 

1 19 Tuần 19 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 

tập 

Lớp học 

16 Thực hành lịch sử 1 20 Tuần 20 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, 

tư liệu liên quan đến bài học. 

 

Lớp học 

17 Chiến tranh lạnh( 

1947 – 1989) 

1 21 Tuần 21 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 

tập 

Lớp học 

18 Chiến tranh, xung đột 

quân sự sau Chiến 

tranh lạnh 

2 22 Tuần 22 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, 

tư liệu liên quan đến bài học. 

 

Lớp học 

19 Đấu tranh vì hoà bình 

của nhân thế giới 

1 23 Tuần23  Máy tính, máy chiếu, phiếu học 

tập 

Lớp học 

20 Thực hành lịch sử 1 24 Tuần 24 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 

tập 

Lớp học 

21 Kiểm tra đánh giá 1 25 Tuần 25 Máy tính, máy chiếu, hình ảnh, 

giấy kiểm tra  

Lớp học, ở 

nhà. 

       
   CHUYÊN ĐỀ 3 

DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 10 TIẾT) 

22 Khái quát vế danh 

nhân trong lịch sử 

Việt Nam 

1 

 

 

1 Tuần 26 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 



23 Một số nhà chính trị 

nổi tiếng của Việt 

Nam thời trung đại 

 

1 

 

2 

 

Tuần 27 

Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học. 

24 
Thực hành lịch sử 

1 3 Tuần 28 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, tư liệu liên quan đến bài 

học. 

Lớp học 

25 Một số danh nhân 

quân sự Việt Nam  

1 

 

 

4 Tuần29 Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 

 

26 

Thực hành lịch sử 

1 

5 

 

 

Tuần 30 

Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

Lớp học 

 

 

27 
Một số doanh nhân 

văn hoá Việt Nam 

1 

 

1 

 

 

 

6 Tuần 31 
Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 
Lớp học 

 

28 

 

Thực hành lịch sử 

 

7 

 

 

Tuần 32 

 

Máy tính, máy chiếu, phiếu 

học tập 

 

Lớp học 

29 Một số doanh nhân 

trong lĩnh vực khoa 

học 

1 

8 Tuần 33 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, giấy kiểm tra 

 

Lớp học 

30 Thực hành lịch sử 

 

1 9 Tuần34  Lớp học 

31 Kiểm tra đánh giá 1 10 Tuần35 Máy tính, máy chiếu, hình 

ảnh, giấy kiểm tra 

Lớp học 

 b. Chuyên đề sử 12.       

Cả năm 35 tiết  

    + Kỳ I: 18 tuần x 1  = 18 tiết 

    + Kỳ 2: 17 tuần x 1 = 17 tiết 



STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Tiết  

Phân phối 

CT 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

CHỦ ĐỀ 1. LỊCH SỬ TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM 

 

1 

KHÁI LƯỢC VỀ 

TÍN NGƯỠNG VÀ 

TÔN GIÁO 

2 1,2 Tuần 1,2 - Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh và video về thực hành tín 

ngưỡng và tôn giáo 

Lớp học 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp học, 

ở nhà 

2 MỘT SỐ TÍN 

NGƯỠNG Ở VIỆT 

NAM 

4 3,4,5,6 Tuần  

3,4,5,6 

- Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh, tư liệu về các tín ngưỡng ở 

Việt Nam 

3 III. MỘT SỐ TÔN 

GIÁO Ở VIỆT NAM 

 

6 7,8,9,10,11,12 Tuần  

7,8,9,10,11,12 

- Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh, tư liệu về các tín ngưỡng ở 

Việt Nam 

4 IV. THỰC HÀNH, 

LUYỆN TẬP 

3 13,14,15 Tuần  

13,14,15 

- Máy tính, máy chiếu. 

- Bảng con, các video về tín ngưỡng, 

tôn giáo ở Việt Nam do học sinh thực 

hiện 

CHUYÊN ĐỀ  2. NHẬT BẢN 

5 I. NHẬT BẢN TỪ 

NĂM 1945 ĐẾN 

NĂM 1973 

4 16,17,18,19 Tuần 

16,17,18,19  

- Máy tính, máy chiếu. 

- Lược đồ Nhật Bản  

- Hình ảnh, tư liệu lịch sử về Nhật Bản 

từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

Lớp học 



6 NHẬT BẢN TỪ 

NĂM 1975 ĐẾN 

NAY 

4 20,21,22,23 Tuần 

20,21,22,23  

 Máy tính, máy chiếu. 

- Lược đồ Nhật Bản  

- Hình ảnh, tư liệu lịch sử về Nhật Bản 

từ năm1975 đến nay 

7 BÀI HỌC THÀNH 

CÔNG CỦA NHẬT 

BẢN 

1 24 Tuần 24 - Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh, tư liệu lịch sử đề cập về sự 

thành công của Nhật Bản. 

8 LUYỆN TẬP 1 25 Tuần 25 - Laptop, máy chiếu (tivi) 

- Bảng con, câu hỏi trắc nghiệm, phiếu 

học tập 

Lớp học 

CHUYÊN ĐỀ  3.    QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

 

9 I. MỘT SỐ KHÁI 

NIỆM 

 

4 26,27,28,29 Tuần 

26,27,28,29  

- Máy tính, máy chiếu. 

- Các hình ảnh, tư liệu liên quan đến 

toàn cầu hóa và những biểu hiện của nó. 

Lớp học 

10 II.VIỆT NAM HỘI 

NHẬP KHU VỰC 

VÀ QUỐC TẾ 

 

5 16,17 Tuần  

30,31,32,33,34 

- Máy tính, máy chiếu. 

- Một số, hình ảnh, đoạn phim tư liệu về 

quá trình hội nhập khu vực và quốc tế 

của Việt Nam. 

11 LUYỆN TẬP 1 35 Tuần 35 - Laptop, máy chiếu (tivi) 

- Bảng con, câu hỏi trắc nghiệm, phiếu 

học tập 

Lớp học 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):  

 1. Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học:…. 

- Xây dựng kế hoạch. 



Thời gian: Tháng …. năm.2024 

-Thực hiện kế hoạch: đăng kí thao giảng dự giờ   

-Góp ý nhận xét tiết dạy theo hướng nghiên cứu bài học. 

2. Tham gia sinh hoạt cụm CM: ( Dự kiến) 

3. Cùng với tổ tổ chức ngoại khóa 

4. Bồi dưỡng HSG 12 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

PHẠM MINH TÙNG                                                                                                     

 Quế Sơn, ngày  4  tháng  9  năm 2024 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

Trương Thị Diễm Phương 

 


